
 

   SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /CCKL-TCHC Bình Định, ngày       tháng  6  năm 2024 

V/v cung cấp thông tin danh bạ 

 liên lạc của cơ quan, đơn vị 

 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

 

 

Thực hiện Văn bản số 1779/SNN-VP ngày 03/6/2024 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, về việc cung cấp thông tin danh bạ liên lạc của cơ quan, 

đơn vị.  

Chi cục Kiểm lâm cung cấp thông tin danh bạ liên lạc của cơ quan Chi cục 

Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc, cụ thể tại Phụ lục kèm theo. 

 Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 

xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- CCT và PCCT; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị trực thuộc;  

- Lưu: VT, TCHC. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đức Sáu 



 

Phụ lục 

CUNG CẤP THÔNG TIN DANH BẠ 

(Kèm theo Văn bản số:         /CCKL-TCHC  ngày     /6/2024  

của Chi cục Kiểm lâm Bình Định) 

 

TÊN ĐƠN VỊ: CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Địa chỉ: 24 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Máy trực trong giờ hành chính: 0256 2240662. Ngoài giờ hành chính: 0886062496 (bảo 

vệ cơ quan)  

Số Fax:……………………………..  Email: vtcckl@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

 Trang thông tin điện tử: http://cckl.snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Văn phòng  đại diện tại……(nếu có): Máy trực:………………… Fax:……………… 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại 

Cơ quan Di động 

 

1  Lê Đức Sáu 
Chi cục trưởng  

 

0256 2240662 0985945507 

2 
Nguyễn Thị Anh 

Nguyên 
Phó Chi cục trưởng 

0256 6537997 0935544515 

3 Trần Thị Thuý 

Hằng 

Văn thư 0256 3826722   0982477669 

6 Ngô Hữu Niên 
Trưởng phòng Phòng Tổ 

chức – Hành chính 
0256 2211496 0919514519 

7 Đỗ Thanh Lục 
Phó Trưởng phòng Phòng 

Tổ chức – Hành chính 
0256 3826720 0983015629 

8 
Lê Thị Phong 
Lân 

Trưởng phòng Phòng 
Thanh tra - Pháp chế 

0256 3822630 0913602445 

9 
Nguyễn Thành 

Long 

Phó Trưởng phòng Phòng 
Thanh tra - Pháp chế 

0256 3828507 0763690999 

10 Tạ Anh Tuấn 
Trưởng phòng Phòng Sử 
dụng và phát triển rừng 

0256 6550523 0387591179 

11 
Vũ Thị Hồng 

Thuý 

Phó Trưởng phòng Phòng 
Sử dụng và phát triển rừng 

0256 6552240 0914613244 

12 
Nguyễn Thanh 

Tuyền 

Trưởng phòng Phòng Quản 
lý, bảo vệ rừng và BTTN 

  0988813279 

13 

Nguyễn Thế nghi Phó Trưởng phòng  Phòng 
Quản lý, bảo vệ rừng và 

BTTN 
0256 2460386 0918540246 

mailto:vtcckl@snnptnt.binhdinh.gov.vn
http://cckl.snnptnt.binhdinh.gov.vn/
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I HẠT KIỂM LÂM HUYỆN AN LÃO 

 Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 02563875325  

Email: vthklal@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

 

1 Nguyễn Đình 

Lâm 
Hạt trưởng 

 
0901914799 

2 Phạm Phương 

Bắc 
Phó Hạt trưởng 

 
0987528490 

3 Đinh Văn Hoà Phó Hạt trưởng  0979149718 

4 Huỳnh Hữu Bá Văn thư 02563875325 0972065966 

  TRẠM KIỂM LÂM AN HOÀ 

 

 Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, xã An Hoà, huyện An Lão 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

  TRẠM KIỂM LÂM AN QUANG 

  

Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, xã An Hoà, huyện An Lão 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

II HẠT KIỂM LÂM HUYỆN HOÀI ÂN 

 Địa chỉ: 134 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân 

Điện thoại: 0256 3870267 

Email: vthklha@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

 

1 Trần Văn Tha Phó Hạt trưởng  0987754312 

2 Nguyễn Văn 

Hợp 
Phó Hạt trưởng 

 
0905602869 

3 Nguyễn Duy 

Trường 

Văn thư 02563870267 0989316809 

mailto:vthklal@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklha@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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  TRẠM KIỂM LÂM ÂN TƯỜNG 

 

 Địa chỉ: Thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

  TRẠM KIỂM LÂM ÂN MỸ 

  

Địa chỉ: Thôn Long Quang, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

  TRẠM KIỂM LÂM SUỐI BÀ NHỎ 

 

 Địa chỉ: Thôn Bình Hoà Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài 

Ân 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

III HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 Địa chỉ: 2691, Quang Trung, Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn 

 Điện thoại: 0256 3861713 

Email: vthklhn@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

 

1 Lê Văn Luỹ Hạt trưởng  0983.417.047 

2 Đỗ Văn Hoàn Phó Hạt trưởng 
 

0905541667 

3 

Nguyễn Hiếu 

Trung 

 

Phó Hạt trưởng 

 

0869073799 

4 Nguyễn Thị Tố 

Nữ 

Văn thư 02563861713 0987375516 

  TRẠM KIỂM LÂM HOÀI PHÚ 

 

 Địa c hỉ: Thôn Mỹ Bình 2, xã Hoài Phú, TX. Hoài Nhơn 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

mailto:vthklhn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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IV HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ MỸ 

 Địa chỉ: Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ 

Điện thoại: 02566537599 

Email: vthklpm@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

1 Ngô Khánh Toàn Hạt trưởng 02566544599 0913617735 

2 Nguyễn Thanh 

Hồng 
Phó Hạt trưởng   0983173709 

3 Nguyễn Thanh 

Tùng 
Phó Hạt trưởng   0973676206 

4 Nguyễn Thị Thu 

Vân 

Văn thư 02566537599 0838710746 

  TRẠM KIỂM LÂM MỸ TRINH-MỸ HOÀ 

 

 Địa c hỉ: thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ 

Máy trực 02566544899 Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

  TRẠM KIỂM LÂM TÂN PHỤNG 

 

 Địa c hỉ: thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ 

Máy trực 02566552899  Số Fax:……….……........... 

Email………………………………………………………….… 

V HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ CÁT 

 Địa chỉ: thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 02563850470 

Email: vthklpc@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

 

1 Nguyễn Văn Hoà Hạt trưởng 02563850153 0983088947 

2 
Võ Văn Tiến 

 
Phó Hạt trưởng   0914139040 

4 Hồ Trần Thị 

Minh Nguyệt 

Văn thư 02563850470 0943035187 

mailto:vthklpm@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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  TRẠM KIỂM LÂM CÁT SƠN 

 

 Địa c hỉ: thôn An Điềm, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát 

Máy trực 02563852817 Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

  TRẠM KIỂM LÂM CÁT HẢI 

 

 Địa c hỉ: Thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát 

Máy trực 02563691199  Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

VI HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ AN NHƠN 

 Địa chỉ: Số 360, Võ Nguyên Giáp, P. Nhơn Hoà, TX An Nhơn 

Điện thoại: 02566262666 

Email: vthklan@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

 

1 Phan Văn Hải Hạt trưởng  0983014479 

2 Nguyễn Tấn Huy Phó Hạt trưởng  0972133246 

4 Huỳnh Thị Như 

Quỳnh 

Văn thư 02566262666 0963097139 

  TRẠM KIỂM LÂM AN TRƯỜNG 

 

 Địa chỉ: Thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, An Nhơn 

Máy trực 02566516046  Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

VII HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TÂY SƠN 

 Địa chỉ: 420 Quang Trung, TT Phú Phong, huyện Tây Sơn 

Điện thoại: 0256 3880161 

Email: vthklts@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

1 Nguyễn Ơn Hạt trưởng  0365502283 

2 Sử Thành Nhơn Phó Hạt trưởng  0978035677 

3 
Nguyễn Sơn 

Tùng Phó Hạt trưởng  0988128638 

mailto:vthklan@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklts@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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4 Trần Thị Kiều 

Mỹ Nhung 

Văn thư 0256 3880161 0395507597 

  TRẠM KIỂM LÂM TÂY THUẬN 

 

 Địa chỉ: thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

  TRẠM KIỂM LÂM TÂY PHÚ 

 

 Địa c hỉ: thôn Phú Lâm, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

  TRẠM KIỂM LÂM ĐỒNG LE 

 

 Địa c hỉ: làng Kon Giọt 1, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

  TRẠM KIỂM LÂM BẮC SÔNG CÔN 

 

 Địa chỉ: thôn M6, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

VIII HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VĨNH THẠNH 

 Địa chỉ: Khu phố Định Tố, TT. Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh. 

Điện thoại: 02563886346 

Email: vthklvt@snnptnt.binhdinh.gov.vn  

 

1 Đặng Bá Quang Hạt Trưởng 02563886283 0963144239 

2 
Dương Ngọc 

Hòa Phó Hạt trưởng   0977878779 

3 Trần Trọng Toàn Phó Hạt trưởng   0984002799 

4 Đỗ Thị Ánh Sao Văn thư 02563886346 0972600173 

mailto:vthklvt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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  TRẠM KIỂM LÂM VĨNH SƠN 

 

 Địa chỉ: thôn K3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

  TRẠM KIỂM LÂM GÒ LỦI 

 

 Địa chỉ: thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh 

Máy trực 02563787332 Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

  TRẠM KIỂM LÂM HÀ NHE 

 

 Địa c hỉ: thôn Tiên An, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh 

Máy trực 02563886016 Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

IX HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN TUY PHƯỚC-TP.QUY NHƠN 

 Địa chỉ: Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước 

Điện thoại: 02563833217 

Email: vthkltpqn@snnptnt.binhdinh.gov.vn  

1 Đoàn Văn Tá Hạt Trưởng 02566537738 0935294348 

2 Hoàng Minh Trí Phó Hạt trưởng   0969416486 

3 Nguyễn Tấn Lực Phó Hạt trưởng   0977136699 

4 Phan  Thị Ngọc 

Thạch 

Văn thư 02563833217 0984647279 

  TRẠM KIỂM LÂM LONG MỸ 

 

 Địa c hỉ: thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn 

Máy trực …………………Số ……………..Fax:……….…… 

Email………………………………………………………….… 

X HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VÂN CANH 

 Địa chỉ: Khu phố Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh 

Điện thoại: 02563888312 

Email: vthklvc@snnptnt.binhdinh.gov.vn  

mailto:vthkltpqn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:vthklvc@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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1 Lương Văn Huấn Hạt trưởng 02563888393 0984180312 

2 
Nguyễn Thanh 

Hải Phó Hạt trưởng 
  0919690488 

3 
Nguyễn Văn 

Thành Phó Hạt trưởng 
  0913541468 

4 Trương Thị Thuỳ 

Trang 

Văn thư 02563888312 0938071113 

  TRẠM KIỂM LÂM CANH HIỂN 

 

 Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh 

Máy trực 025638888225 Số ……………..Fax:…… 

Email………………………………………………………….… 

  TRẠM KIỂM LÂM CANH VINH 

 

 Địa chỉ: Thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh 

Máy trực 02563889322 Số ……………..Fax:…… 

Email………………………………………………………….… 

XI ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PCCCR 

 Địa chỉ: Tổ 1, KV8, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 

Điện thoại: 0256 2211484 

Email: vthdklcd@snnptnt.binhdinh.gov.vn  

1 Dương Hữu Linh Đội trưởng 0256 3502878 0906427899 

2 Bùi Việt Trung Phó Đội trưởng   0983219179 

3 Nguyễn Lê 

Hoàng Vũ 

Văn thư 0256 2211484 0905340111 

 

 

mailto:vthdklcd@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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